
DKV

TỈNH LONG AN

TỈNH TIỀN GIANG

TỈNH ĐỒNG NAI

TỈNH BÌNH DƯƠNG

   TỈNH

TÂY NINH

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

VỊNH GÀNH RÁI

Sô
ng

 H
oà

nh
 T

ra
nh

SÔNG SOÀI RẠP

HUYỆN CẦN GIỜ

HUYỆN NHÀ BÈ

SÔNG ĐỒNG NAI

HUYỆN BÌNH CHÁNH

Q. BÌNH TÂN

Q.6

Q.8

Q.11

Q.10

Q.5

Q.4

Q.1

Q. 7

Q.3

QUẬN 2

Q. TÂN PHÚ

Q. TÂN BÌNH

Q. PHÚ NHUẬN

Q. BÌNH THẠNH

QUẬN 9

Q. THỦ ĐỨC

Q. GÒ VẤP

QUẬN 12

HUYỆN HÓC MÔN

HUYỆN CỦ CHI

SÔNG SÀI GÒN

TÊN KÝ HIỆU
TÊN KÝ HIỆU

Bệnh viện, trạm y tế

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa giới hành chính cấp xã

Đường giao thông

Sông, suối, hồ, ao

Trụ sở UBND TP. HCM

Trụ sở UBND huyện

Đình, chùa, miếu, đền

Trụ sở UBND xã, phường

Bưu điện

Đài phát thanh, truyền hình

Sân vận động

Trường học

Nhà thờ

Sân bay

Cống

Đường sắt - đường metro

Ðung hm

Ðê

Cu st

Cu vut

Cu bê tông

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
80,96%

19,04%

DGT

ODT

TSC

DTS

CQP

CAN

SKK

SKC

TMD

SON

NTD

TON

TIN

DCK

DDT

DCH

DSK

DXH

DKH

DTT

DGD

DYT

DVH

DSH

DBV

DNL

DTL

BHK+ODT

NTS

SKX

DKV

HIN TRNG HIN TRNG

CHÚ DN

TÊN KÝ HIUTÊN KÝ HIU

Ðt bng trng cây HN khác

Ðt  ti dô th

Ðt xây dng tr s co quan

Ðt quc phòng

Ðt an ninh

Ðt khu công nghip

Ðt CS sn xut phi NN

Ðt thuong mi dch v

Ðt SX vt liu XD làm d gm

Ðt giao thông

Ðt thy li

Ðt công trình nang lung

Ðt sinh hot công cng

Ðt xây dng co s van hóa

Ðt xây dng co s y t

Ðt ch

Ðt có di tích lch s- van hóa

Ðt công trình công cng khác

Ðt co s tôn giáo

Ðt sông ngòi, kênh rch, sui

Ðt co s tín ngung

ODT+BHK

NTS+ODT

Ðt nuôi trng thy sn

Ðt nuôi trng thy sn

+Ðt  ti dô th

Ðt xây dng co s

dch v xã hi

Ðt xây dng co s

khoa hc, công ngh

Ðt xây dng co s

th dc th thao

Ðt xây dng co s

giáo dc và dào to

Ðt công trình buu chính,

vin thông

Ðt khu vui choi, gii trí

công cng

Ðt bng trng cây HN khác

+Ðt  ti dô th

Ðt  ti dô th+

Ðt bng trng cây HN khác

Ðt NT, ND, nhà tang l,

nhà ha táng

Ðt xây dng tr s

ca t chc s nghip

Ðt xây dng công trình

s nghip khác

K  HOCH K  HOCH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DIN TÍCH, CO CU S DNG ÐT NAM 2021

ODT

TSC

DTS

CQP

CAN

SKK

SKC

TMD

SON

NTD

TON

TIN

DCK

DDT

DCH

DSK

DGT

DXH

DKH

DTT

DGD

DYT

DVH

DSH

DBV

DNL

DTL

BHK+ODT

NTS

SKX

DKV

NTS+ODT

ODT+BHK

HIN TRNG K  HOCHHIN TRNG K  HOCH

BHK

BHK

(Tng din tích t nhiên 5.273,93ha)

1.004,18ha

UBND.TP. H CHÍ MINH S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRUNG UBND QUN 12 PHÂN VIN QUY HOCH VÀ THIT K NN

PHÂN VIN TRUNGCH TCHGIÁM ÐCCH TCH

Khoanh dt thc hin trong nam k hoch

- Nam 2021 (Nam k hoch)

- DT (Din tích thc hin trong nam k hoch)

Mã HT

Mã QH DT

2021

TỈNH BÌNH DƯƠNG
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595

000

593

000

594 596 598

000

599

000

597

000

1203

000

1204

000

1202

000

000

000

1207

000

1205

000

1206

1201

1196

000

1197

000

1195

000

000

000

1200

000

1198

000

1199

TP.H Chí Minh, ngày    tháng    nam 20 TP.H Chí Minh, ngày    tháng    nam 20 TP.H Chí Minh, ngày    tháng    nam 20 TP.H Chí Minh, ngày    tháng    nam 20

Tổng C.ty 

Bến Thành

C.ty Giày 

Thiên Lộc

C.ty TNHH 

SX&TM An Thạnh

Nhà máy đại tu 

máy khu đo

Kho xây lắp 

điện 5

Trg. THPT

 Nguyễn Hiền

TT Bồi dưỡng

Chính trị

Trg. Mẫu giáo

Sơn Ca 6

UBND

P.Tân Thới Hiệp

Cung Thiếu nhi 

Quận 12

UBND 

P.Hiệp Thành

Công ty 

Satimex

C.ty 

WOOXANG VIM4

UBND

P.Thới An

TT Dạy nghề

Quận 12

Siêu thị 

METRO Hiệp Phú

Trg. Tiểu học

 Hiệp Thành

Trg. THCS

Trung Mỹ Tây

TTVH Q.12

Trg. Dân Lập 

Lạc Hồng

Tổng C.ty 

nông nghiệp Sài Gòn

Cục kỹ thuật 

quân khu 7

Ván ép

Thanh Thùy

Chung cư 

An Sương

Trg. Tiểu học

Quang Trung

Trg. Trinh sát

Tiểu đoàn 

Trinh Sát

C.ty XNK 

Nông lâm

hải sản SG

Dimexico

Trung tâm

 TDTT Q. 12

C. ty Minh Thành

GEMTEX.VN

Trg. Trung học

 LĐ - XH

Trạm y tế

P. Tân Chánh Hiệp

TT GDTX

Quận 12

P. Giáo dục

Quận 12

C. ty TNHH 

May Nguồn Lực

Trg. Tiểu học

Tư thục

C.ty CPXD

 tư vấn Sài Gòn

Công ty

Minh Tiến

Trung tâm

 dạy nghề Q. 12

Trung tâm 

hành chính

Quận 12

Trg. Cao đẳng 

Điện lực II

 UBND

 P.Thạnh Lộc

Đình 

Giao Khẩu

Đình 

Thanh Phước 

UBND 

P.Thạnh Xuân

Trg. Tiểu học 

Kim Đồng

C.ty Giấy 

Gò Sao

Trung tâm nuôi dưỡng

bảo trợ người già và tàn tật

Thạnh Lộc 

C.ty Liên doanh

Vĩnh Hưng

C.ty May xuất khẩu

Tân Châu

C.ty TNHH

Văn Xuân

 C.ty TNHH

Tập Đoàn Vàng

Tu viện mến thánh

Gia Tân Việt

Viện kiểm sát

Quận 12

Trg. Tiểu học

Bàu Nai

 CA Phường

Tân Thới Nhất

UBND Phường

Tân Thới Nhất

C.ty TNHH

Đồng Lợi

Trg. Tiểu học

Bà Điểm II

C.ty TNHH

Việt Hưng

C.ty Cổ phần

Ong mật

Công ty 

Lương thực

C.ty TNHH

Đức Minh

Công ty cổ phần

xuất nhập khẩu

Thuỷ sản Tân Phú

(Seavatex)

Chùa

Bà Chúa Sứ

Xí nghiệp in

Lê Quang Lộc

Gỗ Đống Đa

Bao bì Phú Thọ

Chợ Hiệp Thành

Kinh doanh Điện

C.ty Hải Hà

Đình thần

C.ty Hoàng Sơn

Nhà văn hoá

Công an Quận 12

Chùa Bửu Tạng

Chùa An Lạc

Trg. Mẫu giáo

C.ty Hiệp Tân 

Chợ An Sương

Chùa An Hoà 

C.ty An Thịnh

C.ty Mai Linh

C.ty Long Nhiên

Cao Phú Thịnh

C.ty Tân phong

Kho Xuân Phát

Cầu Dừa

DEPOT METRO

C.tyTô Giang

Chùa Ông

Cầu vượt Tân Thới Hiệp

C.ty Rau quả TP

 C.ty Cầu 75

Đình Thới An

nhiên liệu Sài Gòn

Trạm Y tế 

P. An Phú Đông

C.ty Cổ phần

Kho sư đoàn 367

Doanh trại quân đội

Bãi tập lái xe

Quận 12

Cảnh sát PCCC

Trại cây giống

C.ty Tân Hồng Hà

Dự án 38 ha

HTXNN

Xuân Lộc

C.ty

Đông Dương

C.ty TNHH 

Đĩnh Vàng

Nhà máy nước

Sài Gòn

C.ty

Đức Thành

C.ty Lâm Nghiệp

Sài Gòn

Công ty

Mai Xuân

C.ty TNHH

Mạnh Tiến

C.ty Dịch vụ 

Phát triển đô thị

C.ty TNHH

TM Tam Hoà

C.ty TNHH

Hoàng Gia

Xí nghiệp cơ nhiệt

và CNMT

Nhà máy bia VN

Bia TIGER

C.ty TNHH May

Vinh Quang

C.ty TNHH

Chung Hoà

C.ty TNHH

Dương Vy

C.ty Lâm sản

Toàn Thịnh

Chùa 

Tường Quang

Công ty

Cường Lâm

C.ty TNHH

Tân Nhã Vinh

C.ty Dệt may 

Sài Gòn

Chùa

Long Thạnh

Trg Tiểu học

 Quới Xuân

Cầu

Thạnh Lộc

Công ty TNHH

 Phát Thành

Bia tưởng niệm

vườn Cau Đỏ

Miếu

Võ Rồng

Miếu

Bà Chúa Sứ

Trg. Mầm non

Hồng Yến

Đình

Qưới Xuân

Chùa

Pháp Tạng

Trg. Mầm non

Sơn Ca II

Chùa

Báo Ân

C.ty TNHH

Phát Thành

C.ty Dansem

Manirong

Công ty  

KOMEGASPOST

Công ty

MILIKET

C.ty TNHH

Phát Thành

Công ty

CHUAN YUAN

C.ty May

Phú Hà

C.ty Bê tông

Lê Phan

C.ty TNHH

Trí Cường

C.ty TNHH

Giang Sinh

C.ty TNHH

Thịnh Phú

Thanh tra 

Quân khu 7

Trạm Y tế

 P.Tân Hưng Thuận

UBND 

P.Tân Hưng Thuận

Trg. PTTH 

Trường Chinh

Báo Sài Gòn 

Giải Phóng

      Chợ 

Lộc Quang

     Đình 

truyền thống

Kinh doanh 

sản xuất

Mì ăn liền

TAMEXCO

Kinh doanh 

sản xuất bao bì

Phương Đông

Nhà thờ 

Đông Quang

C.ty Cao su 

CASUMINA

Cống ngăn tri

C.ty TNHH

 Phú Hà

Chùa 

Tị nh xá

Ngọc Phước

C.ty TNHH

Tiến Phước

Công ty

May Gia Định

C.ty Thiết bị

LĐ CS Nam Tiến

C.ty TNHH 

HUI CHANG

Trg. Tiểu học 

Trương Định

Cơ khí cao su

Phú Minh Quang

Chùa

 Khánh An

C.ty Liên doanh

Vĩnh Hưng

C.ty TNHH

Minh Hùng

C.ty TNHH 

SX Nhựa Bích An

C.ty TMSX

Sài Gòn I

C.ty Trà 

Tiến Đạt

C.ty TNHH

SX&TM Việt Hoa

C.ty Dược

C.ty TNHH

 Đồng Lợi

C.ty May

in thêu M&J

C.ty thép

Cẩm Nguyên

C.ty May thêu 

Vĩnh Thành

C.ty 

Tân Vĩnh Phát

Chùa 

Tường Quang

C.ty TNHH 

Đức Hoàng

Dự án khu nhà ở 

   Phước Thịnh

C.ty 

Hương Cảng

C.ty TNHH

 TM DV Sáng Tạo

C.ty SX & TM 

Việt Thành

Chung cư

Tổng cục cảnh sát

Sở nông nghiệp

Thành phố

Trg. Mầm non 

Sơn Ca

Trg. Nuôi dạy trẻ

khuyết tật Q.12

Trg. Trung học 

Tân Chánh Hiệp

Tổng c
ông ty

N
ông n

ghiệ
p

 S
ài G

òn 

Trung đoàn 23 

thông tin quân khu 7

NVH Phường

Tân Chánh Hiệp

Trg. THCS

C.ty TNHH SXTM

Đăng Nguyên

UBND Phường 

Tân Chánh Hiệp

UBND Phường

Đông Hưng Thuận

C.ty Nông nghiệp

 Sài Gòn 

Chợ 

Tân Chánh Hiệp

Chợ Tân Chánh Hiệp

(Ba Bàu)

Dự án nhà ở

TANIMEX

Bảo hiểm XH

Thành Phố

C.ty TNHH

Võ Đình

Trg. Kỹ thuật nghiệp vụ

Giao thông vận tải III

Trung tâm

huấn luyện 

Thuyền Viên II

Trg. Tiểu học 

Trần Quang Cơ

Trg. Mẫu giáo

 Hoạ Mi

Trg. THCS

 Tân Chánh Hiệp 

Phòng giáo dục

Quận 12

C.ty TNHH

Đa Phát

Doanh nghiệp 

Tam Dương 

C.ty Mỹ phẩm

Vĩnh Cửu

C.ty Vân tải

ô tô số 3

Doanh nghiệp

Hồng Hà Phát

C.ty TNHH

Vĩnh Phú

Trg. Tiểu học

Thuận Kiều

C.ty Giấy

bao bì DFC

C.ty Dệt may

Lộc Ích

C.ty TNHH may

Trường Vinh

C.ty TNHH may da giầy

thời trang Sài Gòn

Trg. Tiểu học 

Hiệp Thành

Trg. Tiểu học

Đông Hưng thuận

C.ty TNHH 

Sơn Hà

C.ty Giao thông

Cầu 61

Trg. Tiểu học

Đông Hưng Thuận 2

Chùa Pháp 

Thạnh

Trg. THCS

 Phan Bội Châu

C.ty May 

Bảo Ngọc

Trg. PTCS

Tân Phú Hiệp

Trg. Tiểu học

Hiệp Thành

C.ty Công trình

Công cộng quận 1

C.ty May

Việt Vương

C.tyTNHH

Kim Đại Dương

C.tyTNHH

Đại Dương

Trung tâm học tập 

cộng đồng

Trg. Tiểu học

Thạnh Lộc 

Đình

An Phước

Trg. Tiểu học

Nguyễn Văn Thệ

Trg. Tiểu học

Quới Xuân

Trg. THPT

Thạnh Lộc

HTX NN

Xuân Lộc

C.ty CP

giống Thuỷ cầm

trung Ương

HTXNN 

Xuân Lộc

C.ty Chiếu sáng

công cộng

CA Giao thông 

Quán ăn

Đồng Xuân

Chùa Vạn Phước

Cổ Tự

C.ty Nước giải khát

quốc tế IBC

Kho bạc nhà nước

Quận 12

In lụa

Ngọc Phước

C.ty Cơ khí và xây lắp

công nghiệp

     Dự án khu nhà ở 

Công ty Tân Nhã Vinh

C.ty TNHH may thêu

Phương Khoa

Trg. Mẫu giáo

Họa Mi 1

Khu di tích lịch sử

Nguyễn An Ninh

Chùa

Quảng Đức

UBND Phường

Trung Mỹ Tây

Nhà máy

tôn, sà, gỗ

Bát Chánh

C.ty

 Hoàng Gia

C.ty 

TNHH Trí Đạt

C.ty May XK

C.ty Cổ phần

 Việt Hưng

Trung tâm công nghệ 

sinh học TPHCM

Trg. Quân sự Quân khu 7

Trg. Trung học

Giao Thông Công Chính

C.ty Giày 

An Giang

Điện lực

Hóc Môn

Nhà thờ 

Tân Hưng

C.ty TNHH

Phi Mã

C.ty Sợi 

Hạ Long

C.ty TNHH

 Lan Hảo 

C.ty Chay

Âu Lạc

Giáo sứ 

Ba Thôn

Sân bóng đá

BaThôn

UBND Phường

An Phú Đông

Trg. THCS 

Lê Văn Thọ

Chùa An Linh

Đình 

Hạnh Phú 

Xí nghiệp

 Yến Minh

C.ty TNHH 

Ngọc Long

C.ty SIAM BROTHER VN

u

Vàm Thuật

C.ty Gia cầm

TP. HCM

Trg. Tiểu học

Phạm Văn Chiêu

Giáo sứ

Bạch Đằng

C.ty Truyn ti din 4

Trung tâm y t 

Qun 12

Trm y t

Ch 

Thi An

Trm y t 

P.Thnh Xuân

Nhà truyn thng

Chùa

 Vinh Phuc

Nhà th 

Lc Quan

Trg. THCS 

Bà Ðim 3

C.ty 

Trung Phuong

Trg .TH 

Vit Âu

Qun di 

Qun 12

Công ty liên doanh

Sài Gòn WEWONG 

( A-ONE)

Cụm công nghiệp

Cầu vượt An Sương

Q. 12

Nhà máy x lý nuc thi

Tham Luong - Bn Cát

Trung MN

Son Ca 8

Cu

Sáu Su

Chùa Diên Th

Trm xang du

Hùng Trung

Trg. PTTHCS

 An Phú Ðông

Trg. Mm non

An Phú Ðông

Trg. Tiu hc

Phm Van Chiêu

Võ Th Tha

Trung Tiu hc

Cu

Sáu Qun

Cu

Võ Ðông Nht

Cu

Tán Thon

Cu

Hai Bay

Cu

By Minh

Cu

Hai Cng

Cu Tám Th

Nhà xung

Chùa

Hồng Liên

Hiệp Thành

Trung tâm

VH-TDTT Q.12

Trung tâm Y t

d phòng Q.12

Lô 47

Lô 22

 Quang Trung

Công ty phn mm

Lô 25A

Ði hc Công Nghip

M
 rn

g d
ung T

ân T
hi H

ip
 2

1

Trg. THPT Thi An

Trg. Tiểu học

Thới An

M

 

r

n

g

 

d

u

n

g

 

v

à

o

 

d

ì

n

h

 

G

i

a

o

 

K

h

u

Thnh Xuân

Trg. THCS

Thoát nuc QL1A

Thoát nuc QL1A

Trg. THPT
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